                             – Mẫu Hợp đồng ứng vốn từ quỹ phát triển đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                            

HỢP ĐỒNG ỨNG VỐN

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT
Số: ………/200…/HĐQPTĐ

Tên dự án  (ghi đúng tên dự án theo Quyết định hoặc Báo cáo NCKT)                             

- Căn cứ các quy định pháp luật về hợp đồng;
- Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất;

- Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 5 tháng 9 năm 2011 của UBND Tỉnh về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh; Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2012 của UBND Tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình;

- Căn cứ Quyết định số     /QĐ-HĐQL ngày    tháng    năm 2012 của Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định về Quy chế hoạt động và Quy trình ứng vốn, chi hỗ trợ thuộc nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh; 

- Căn cứ Hồ sơ ứng vốn của ………………………………và Quyết định số ………ngày …… …… của ……………………………về việc cho ứng vốn từ quỹ phát triển đất.
Hôm nay, ngày ……tháng ……năm 200……,tại ………………………, chúng tôi gồm có:

1. Bên A: QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG BÌNH
- Địa chỉ: Số 06 – Hùng Vương – TP. Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: 0523.715123
Fax: 0523.856859
- Do Ông:
 
- Chức vụ:   
- Tài khoản VNĐ: 3800201006708 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình.
 2. Bên B: (TÊN ĐƠN VỊ ỨNG VỐN)

- Giấy phép thành lập (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số …..

- Địa chỉ: ……………………………….

- Điện thoại: ……………Fax………

- Do Ông (Bà): ……………………………….

- Chức vụ: ………………………………. làm đại diện theo giấy uỷ quyền ……..số…….ngày………..của…………..(nếu có)

- Tài khoản VNĐ: ………………… tại …………………

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng này với các điều khoản sau:

Điều 1:  Số tiền, đồng tiền ứng vốn và trả nợ

Thực hiện theo Quyết định số    /QĐ-CT ngày  tháng   năm 201.. của Chủ tịch UBND tỉnh, Bên A chấp hành ứng vốn cho Bên B số tiền tối đa là: ………………
Bằng chữ : ……………………………….……………………………….
Việc giải ngân ứng vốn một lần hoặc nhiều lần được thực hiện theo quy định giải ngân thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và tiến độ thực hiện của dự án.
Đồng tiền ứng vốn và trả nợ: Bằng Việt Nam Đồng (VND) 
Điều 2: Mục đích sử dụng tiền ứng vốn
Tiền ứng vốn được sử dụng để đầu tư các hạng mục của dự án ………………….(ghi cụ thể tên dự án như trong quyết định ứng vốn của Chủ tịch UBND tỉnh).

Điều 3: Thời hạn ứng vốn và trả nợ

Thời hạn ứng vốn là……………..tháng kể từ ngày Bên B nhận được khoản giải ngân đầu tiên theo ( Phù hợp với tiến độ hoàn thành dự án và Cam kết phương án hoàn trả vốn ứng và Quyết định của UBDN tỉnh) 
Điều 4: Phí ứng vốn:
1. Mức phí ứng vốn: Mức phí ứng vốn bằng phí ứng vốn của Ngân sách Nhà nước. Tại thời điểm ký hợp đồng này, mức phí ứng vốn là 0,15%/ Tháng tính trên số dư vốn ứng (Theo quy định tại điểm 5 Mục II Thông tư số 49/2005/TT-BTC ngày 09/6/2005 của Bộ Tài chính) 
2. Đối tượng và cách tính phí ứng vốn:

a/ Đối tượng:

a1. Đối với vốn ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, mức phí ứng vốn bằng không (= 0).

a2. Đối với các khoản ứng vốn chi hỗ trợ, mức phí ứng vốn bằng không (= 0).

a3. Đối với vốn ứng để thực hiện các nhiệm vụ khác, mức phí ứng vốn được xác định bằng mức phí ứng vốn ngân sách nhà nước. 

b/ Cách tính:

Phí ứng vốn được tính trên số dư nợ của số tiền ứng vốn tại mục a.3 khoản 2, Điều 4 của Hợp đồng này nhân (x) với số ngày ứng vốn thực tế nhân (x) với mức phí ứng vốn chia (:) cho 30 (ngày).

Điều 5: Giải ngân vốn ứng
1. Điều kiện giải ngân vốn ứng:

 Bên B đã tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đã cung cấp cho Bên A đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải ngân theo quy định hiện hành.
2. Thời hạn giải ngân ứng vốn:

Bên B được giải ngân vốn ứng một lần hoặc nhiều lần nhưng thời hạn tối đa là không vượt quá thời hạn ghi trên quyết định ứng vốn của Chủ tịch UBND Tỉnh.
Điều 6: Hoàn trả vốn ứng
1. Bên B cam kết hoàn trả vốn ứng trước thời điểm....và ngay khi có nguồn thu đầu tư tiền việc bán đấu giá quyền sử dụng đất từ dự án đầu tư.

2. Trường hợp đến hạn hoàn trả vốn ứng theo khoản 1, Điều này mà Bên B không trả hoặc trả không đủ số nợ đến hạn mà không được Chủ tịch UBND tỉnh cho gia hạn thì Bên A tạm ngừng việc giải ngân vốn ứng và thực hiện các chế tài theo quy định của pháp luật và theo cam kết của Chủ đầu tư để áp dụng các biện pháp thu hồi vốn đã ứng nhằm bảo toàn nguồn vốn quỹ phát triển đất. 
3. Trả nợ trước hạn: Bên B được trả vốn ứng trước hạn. 
Điều 7: Trả phí ứng vốn
1. Phí ứng vốn được tính từ ngày Bên B nhận được khoản giải ngân đầu tiên thuộc đối tượng ứng vốn cho đến ngày hoàn trả hết vốn ứng của đối tượng bị tính phí ứng vốn theo quy định tại Điều 4 của hợp đồng này.

2. Kỳ hạn trả phí: Trả phí hàng tháng vào ngày cuối tháng và chậm nhất không quá ngày mồng 5 tháng của tháng sau.
3. Phương thức trả phí: đến hạn trả phí, Bên B chủ động trả đầy đủ phí ứng vốn cho Bên A. Nếu đến hạn mà Bên B không trả, trả không đầy đủ mà không được Bên A gia hạn thì Bên A tạm ngừng việc giải ngân vốn ứng và số phí chậm trả phải chịu lãi suất nợ quá hạn theo quy định của NHNN Việt Nam.  
Điều 8: Thứ tự ưu tiên trong thanh toán hoàn trả vốn ứng và phí ứng vốn
Bên B hoàn trả ứng vốn và phí ứng vốn cho Bên A theo thứ tự: Phí ứng vốn, vốn ứng. Trường hợp cần thiết, Bên A sẽ quyết định thay đổi thứ tự thanh toán nợ này.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Bên B
* Quyền của Bên B:

1. Được giải ngân vốn ứng theo quy định tại Hợp đồng này.

2. Yêu cầu Bên A bồi thường thiệt hại phát sinh do Bên A vi phạm Hợp đồng này. 

* Nghĩa vụ của Bên B:

1. Sử dụng vốn ứng đúng mục đích, có hiệu quả. Chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, về quản lý và sử dụng quỹ phát triển đất của Nhà nước.

2. Hoàn trả vốn ứng và phí ứng vốn đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch (lịch) trả nợ nêu tại Điều 6, Điều 7 và được trả nợ trước hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Hợp đồng này.

3. Gửi các tài liệu theo yêu cầu của Bên A và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, hợp pháp của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp; Tạo điều kiện để Bên A kiểm tra tình hình sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện dự án.

Trong trường hợp không hoàn trả được vốn ứng, Bên B phải chấp hành các nghĩa vụ theo những quy định tại những điều khoản của Hợp đồng này.  
4. Bên B phải thông báo kịp thời với Bên A về:

- Thay đổi các thông tin về dự án như: Tổng mức đầu tư, Tiến độ thực hiện, phương án tái chính ... có ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ vốn ứng cho Bên A;

- Thay đổi Giám đốc, Kế toán trưởng của bên B;

- Các tranh chấp với các đối tượng khác, có nguy cơ bị khởi tố, khởi kiện;

- Thay đổi tên, trụ sở chính, địa chỉ liên lạc.

5. Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng này gây thiệt hại cho Bên A.

* Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Bên A
* Quyền của Bên A:

1. Được áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi vốn ứng và phí ứng vốn theo quy định của pháp luật khi đến hạn trả nợ mà Bên B không trả hoặc trả không đầy đủ theo Hợp đồng này.

2. Kiểm tra việc sử dụng vốn ứng, tham gia nghiệm thu các công trình dự án trong và sau khi giải ngân ứng vốn cho đến khi kết thúc Hợp đồng này.

3. Yêu cầu Bên B cung cấp toàn bộ các chứng từ chứng minh liên quan đến việc sử dụng vốn ứng.

4. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ giải ngân vốn ứng và thu hồi vốn ứng trước hạn trong các trường hợp sau:

- Bên B sử dụng vốn ứng không đúng mục đích.

- Bên B cung cấp thông tin không trung thực, không đầy đủ về việc sử dụng vốn ứng và tính hiệu quả của dự án. 
- Tình hình thực hiện dự án của Bên B có dấu hiệu đe doạ nghiêm trọng đến khả năng hoàn trả vốn ứng cho Bên A.

- Bên B không trả được bất kỳ một khoản nợ nào đến hạn theo Hợp đồng này mà không được gia hạn hoặc hết thời hạn ân hạn.

5. Yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại do Bên B vi phạm Hợp đồng này. 

* Nghĩa vụ của Bên A:

1. Có trách nhiệm giải ngân vốn ứng phù hợp với tiến độ của dự án ghi trong Quyết định đầu tư, lịch rút giải ngân của Bên B đã được Bên A chấp thuận và theo quy định của pháp luật.

2. Bồi thường thiệt hại cho Bên B do việc Bên A vi phạm Hợp đồng này.

* Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11: Vi phạm hợp đồng và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp

1.Vi phạm và xử lý vi phạm: Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu một Bên phát hiện Bên kia vi phạm Hợp đồng thì thông báo bằng văn bản cho Bên vi phạm biết và yêu cầu khắc phục các vi phạm đó. Hết thời hạn ghi trong thông báo mà Bên vi phạm không khắc phục hoặc khắc phục không được thì tuỳ mức độ vi phạm, Bên bị vi phạm được thực hiện các biện pháp phù hợp với thoả thuận giữa hai bên và quy định của pháp luật.

2. Giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp thì các bên giải quyết bằng thương lượng trên cơ sở bình đẳng, thiện chí. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà hai bên không tiến hành thương lượng hoặc thương lượng không thành thì tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài hoặc toà án.

Điều 12: Thông báo

Mọi giao dịch giữa hai bên phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người có thẩm quyền và được gửi theo địa chỉ nêu trong hợp đồng này (trừ trường hợp đã có thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ). Nếu được chuyển qua bưu điện thì ngày gửi được xác định là ngày ghi trên dấu xác nhận của bưu điện cơ sở nơi chuyển. Bên nhận coi như đã nhận được nếu được chuyển tới địa chỉ nơi nhận trong thời gian từ 7h30 đến 16h30 trong những ngày làm việc. Nếu chuyển trực tiếp thì coi như bên nhận đã nhận được khi có ký nhận của bên gửi với bộ phận văn thư của bên nhận.

Điều 14: Hiệu lực của Hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc khi bên B hoàn trả hết vốn ứng và phí ứng vốn phát sinh từ Hợp đồng này.

2. Các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này là bộ phận kèm theo và có giá trị pháp lý theo Hợp đồng này.

3. Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng: Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Hợp đồng này phải được cả hai bên thỏa thuận bằng văn bản do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký; những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực thay thế, bổ sung điều khoản tương ứng trong Hợp đồng.

4. Sau khi Bên B hoàn trả hết vốn ứng và phí ứng vốn, Bên A và Bên B tiến hành thủ tục thanh lý Hợp đồng này theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên A giữ  02 bản, Bên B giữ 02 bản.
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